
STT
Khu vực, vị

trí
Ranh giới, vị trí Giá đất

1 KV2

1.1 VT1
Ranh TP Sóc Trăng, giáp đường Trần Hưng Đạo, Phan Bội
Châu, kênh Phước Kiện đi Cần Giờ của xã Tham Đôn. 40

1.2 VT2
Kênh Phước Kiện đi Cần Giờ đến giáp ranh xã Tham Đôn,
Thạnh Thới An và Tài Văn 35

2 KV3 Xã Tham Đôn

2.1 VT2
Khu vực đất cây hàng năm giáp đường huyện lộ 14 đến đê
bao rạch Sên, giáp xã Đại Tâm, Thạnh Phú 30

2.2 VT3 Khu vực còn lại 20

PHỤ LỤC 2A: BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN MỸ XUYÊN

1/ Đất trồng cây hàng năm:
Đơn vị tính: 1.000đồng/m2

Thị trấn Mỹ Xuyên

2.2 VT3 Khu vực còn lại 20
3 KV3 Xã Đại Tâm

3.1 VT2
Giáp Quốc lộ 1 đến kênh 19/5; Từ Quốc lộ 1 hướng về xã
Tham Đôn 500m tới kênh Phú Thuận 30

3.2 VT3 Khu vực còn lại 20

4 KV2 Xã Thạnh Phú

4.1 VT2
Giáp Quốc lộ 1 đến kênh 19/5 và từ  Quốc lộ 1 đến đê bao
Phú Hưng; đến giáp ranh xã Lâm Kiết - Thạnh Trị 35

4.2 VT3 Khu vực còn lại 30

5 KV3 Xã Thạnh Quới

5.1 VT3
Giáp Thạnh Phú đến giáp ranh huyện Thạnh Trị (phía bắc);
đến giáp ranh Xã Gia Hòa 1-2 (phía nam).

20

6 KV3 Xã Gia Hòa 1.

6.1 VT3 Toàn bộ diện tích đất hàng năm của xã. 20

7 KV3 Xã Gia Hòa 2.

7.1 VT3 Toàn bộ diện tích đất hàng năm của xã. 20



8 KV3 Xã Hòa Tú 1

8.1 VT2
Giáp ranh Long Hòa, dọc theo kênh 10 Yên ra sông Đình đến
kênh 14, giáp xã Ngọc Đông, Ngọc Tố và Hòa Tú 2.

30

8.2 VT3 Khu vực còn lại. 20

9 KV3 Xã Hòa Tú 2

9.1 VT3 Toàn bộ diện tích đất hàng năm của xã. 20

10 KV3 Xã Ngọc Đông

10.1 VT2 Toàn bộ diện tích đất Nông nghiệp của xã 30

11 KV3 Xã Ngọc Tố

11.1 VT2

Khu vực ấp Cổ Cò; ấp Hòa Lý về phía đông 500m; về hướng
giáp sông Mỹ Thanh; Khu vực ấp Hòa Muôn, Hòa Đại, Hòa
Quới từ đường 936 đến truc 9 và từ đường 936 đến sông Bạc
Liêu

30

11.2 VT3 Khu vực còn lại. 2011.2 VT3 Khu vực còn lại. 20

12 KV3 Xã Thạnh Thới Thuận

12.1 VT1
Từ giáp đường 935 đến giáp kênh thuỷ lợi thứ nhất vào
100m.

35

12.2 VT2 Khu vực còn lại. 30

13 KV3 Thạnh Thới An

13.1 VT3 Toàn bộ diện tích đất trồng cây hàng nưam của xã. 20

14 KV3 Xã Tài Văn

14.1 VT1
Từ 934 đến giáp ranh xã Thạnh Thới An, thị trấn Mỹ Xuyên,
xã Viên An.

35

14.2 VT2 Giáp Kênh Tiếp Nhựt đến kênh Trịnh Sương 30

14.3 VT3 Khu vực từ kênh Trịnh Sương đến giáp Long Phú. 20

15 KV3 Xã Viên An

11.1 VT2  Toàn bộ phần diện tích đất hàng năm của xã 30
16 KV3 Xã Viên Bình

16.1 VT2
Từ giáp kênh Tiếp Nhựt đến kênh Trịnh Sương; Từ giáp
đường 934 đến kênh tắc Bướm-Tổng Cán. 30

16.2 VT3
Từ kênh Trịnh Sương đến giáp ranh Long Phú; Từ kênh tắc
Bướm- Tổng Cán đến giáp sông Mỹ Thanh. 20



STT
Khu vực, vị

trí
Ranh giới, vị trí Giá đất

1 KV2

1.1 VT1
Ranh TP Sóc Trăng, giáp đường Trần Hưng Đạo, Phan Bội
Châu, kênh Phước Kiện đi Cần Giờ của xã Tham Đôn 50

1.2 VT2
Kênh Phước Kiện đi Cần Giờ đến giáp ranh xã Tham Đôn,
Thạnh Thới An và Tài Văn 45

2 KV3

2.1 VT2
Khu vực giáp đường huyện 14 đến đê bao rạch Sên, giáp xã
Đại Tâm, Thạnh Phú; giáp ranh TT Mỹ Xuyên, đường 936
trở về phía sông Dù Tho

35

2.2 VT3 Khu vực còn lại 30
3 KV3

3.1 VT2
Giáp Quốc lộ 1 đến kênh 19/5; từ Quốc lộ 1 hướng về xã
Tham Đôn 500m tới kênh Phú Thuận 35

3.2 VT3 Khu vực còn lại 30
4 KV2

Thị trấn Mỹ Xuyên

Xã Tham Đôn

Xã Đại Tâm

Xã Thạnh Phú

2/ Đất trồng cây lâu năm:
Đơn vị tính: 1.000đồng/m2

3.2 VT3 Khu vực còn lại 30
4 KV2

4.1 VT1
Giáp Quốc lộ 1 đến kênh 19/5; đến đê bao Phú Hưng; đến
đường khu 4, lộ đan vào Phú Hoà, Phú Thành và giáp ranh
xã Lâm Kiết - Thạnh Trị

50

4.2 VT2 Khu vực còn lại. 45
5 KV3

5.1 VT3 Toàn bộ diện tích đất cây lâu năm của xã. 30
6 KV3

6.1 VT3 Toàn bộ diện tích đất lâu năm của xã 30

7 KV3

7.1 VT3 Toàn bộ diện tích đất lâu năm của xã 30

8 KV3

8.1 VT2
Giáp ranh Long Hòa, dọc theo kênh 10 Yên ra sông Đình đến
kênh 14, giáp xã Ngọc Đông, Ngọc Tố và Hòa Tú 2.

35

8.2 VT3 Khu vực còn lại. 30
9 KV3

9.1 VT2 Toàn bộ diện tích đất lâu năm của xã 35
10 KV3

10.1 VT2 Toàn bộ diện tích đất lâu năm của xã 35

Xã Gia Hòa 2

Xã Hòa Tú 1

Xã Hòa Tú 2

Xã Ngọc Đông

Xã Thạnh Phú

Xã Thạnh Quới

Xã Gia Hòa 1



11 KV3

11.1 VT1 Khu vực đất lâu năm ở ấp Cổ Cò 45

11.2 VT2
Khu vực ấp Hòa Lý về phía đông 500m; về hướng giáp sông
Mỹ Thanh; Khu vực ấp Hòa Muôn, Hòa Đại, Hòa Quới từ
đường 936 đến truc 9 và từ đường 936 đến sông Bạc Liêu

35

11.3 VT3 Khu vực còn lại. 30
12 KV3

12.1 VT2
Từ giáp đường 935 đến giáp kênh thuỷ lợi thứ nhất vào
100m.

35

12.2 VT3 Khu vực còn lại. 30
13 KV3

13.1 VT2 Phần diện tích còn lại của xã. 35

13.2 VT3
Từ kênh Tư Cổ- Viên An đến giáp sông Mỹ Thanh; Từ kênh
miễu ông Tà đến giáp sông Mỹ Xuyên và Khu vực Lung
Hưng Thới, Lung Lớn, Lung Gọc Lá.

30

14 KV3

14.1 VT1
Từ 934 đến giáp ranh xã Thạnh Thới An, thị trấn Mỹ Xuyên,
xã Viên An

45

Xã Thạnh Thới An

Xã Tài Văn

Xã Ngọc Tố

Xã Thạnh Thới Thuận

14.1 VT1
Từ 934 đến giáp ranh xã Thạnh Thới An, thị trấn Mỹ Xuyên,
xã Viên An

45

14.2 VT2 Giáp Kênh Tiếp Nhựt đến kênh Trịnh Sương 35

14.3 VT3 Khu vực từ kênh Trịnh Sương đến giáp Long Phú 30

15 KV3

15.1 VT1  Toàn bộ phần diện tích đất cây lâu năm của xã 45

16 KV3

16.1 VT1
Từ giáp kênh Tiếp Nhựt đến kênh Trịnh Sương; Từ giáp
đường 934 đến kênh tắc Bướm-Tổng Cán và Từ kênh Trịnh
Sương đến giáp ranh Long Phú.

45

16.2 VT2 Từ kênh tắc Bướm - Tổng Cán đến giáp sông Mỹ Thanh. 35

STT
Khu vực, vị

trí
Ranh giới, vị trí Giá đất

1 KV3

1.1 VT2
Giáp ranh TT Mỹ Xuyên, đường huyện lộ 14, đường 936 trở
về phía sông Dù Tho

30

1.2 VT3 Khu vực còn lại. 20

Xã Tham Đôn 

Xã Viên An

Xã Viên Bình

3/ Đất Nuôi trồng thủy sản:
Đơn vị tính: 1.000đồng/m2



2 KV2

2.1 VT1
Giáp Quốc lộ 1 đến đường khu 4, lộ đan vào Phú Hoà, Phú
Thành

35

2.2 VT2 Khu vực còn lại. 30
3 KV3

3.1 VT3 Giáp Thạnh Phú đến giáp ranh Xã Gia Hòa 1-2 (phía nam) 20

4 KV3
4.1 VT3 Toàn bộ diện tích đất Nuôi trồng thủy sản của xã. 20
5 KV3

5.1 VT3 Toàn bộ diện tích đất Nuôi trồng thủy sản của xã. 20
6 KV3

6.1 VT2 Toàn bộ diện tích đất Nuôi trồng thủy sản của xã 30
7 KV3

7.1 VT2 Toàn bộ diện tích đất Nuôi trồng thủy sản của xã 30
8 KV3

8.1 VT1 Khu vực đất Nuôi trồng thủy sản ở ấp Cổ Cò 35

8.2 VT2
Khu vực ấp Hòa Lý về phía đông 500m và về hướng giáp
sông Mỹ Thanh; ấp Hòa Muôn, Hòa Đại, Hòa Quới từ đường
936 đến truc 9 và từ đường 936 đến sông Bạc Liêu

30

Xã Ngọc Đông

Xã Ngọc Tố

Xã Thạnh Phú

Xã Thạnh Quới

Xã Gia Hòa 1

Xã Gia Hòa 2

Xã Hòa Tú 2

8.2 VT2
Khu vực ấp Hòa Lý về phía đông 500m và về hướng giáp
sông Mỹ Thanh; ấp Hòa Muôn, Hòa Đại, Hòa Quới từ đường
936 đến truc 9 và từ đường 936 đến sông Bạc Liêu

30

8.3 VT3 Khu vực còn lại. 20
9 KV3

9.1 VT2 Từ trục 936B ra sông Mỹ Thanh. 30
9.2 VT3 Khu vực còn lại. 20
10 KV3

10.1 VT2 Phần đất Nuôi trồng thủy sản còn lại trên địa bàn xã 30

Xã Thạnh Thới Thuận

Xã Thạnh Thới An


